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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

26.23

Đường xã Nông Thôn 

Mới xã Xuân Hòa (cũ) nối 

Quốc lộ 91B (Đường 

Nam Sông Hậu)

Đường tỉnh 932B
Giáp ranh thị trấn An Lạc 

Thôn cũ
600

26.24 Đường Cầu Lộ Đất Cầu Lộ Đất Đường huyện 3 350

27 Xã Kế Sách

Đường Phan Văn Hùng
Hết ranh đất Nghĩa trang 

xã Kế Sách
2.800

Giáp ranh đất Nghĩa trang 

xã Kế Sách
Cầu NaTưng 1.800

27.2
Đường tỉnh 932 (Đường 

Vòng cung cũ)
Trường Tiểu học Kế Sách 1 Cầu Trắng 2.100

27.3
Đường tỉnh 932C (Đường 

huyện 2 cũ)
Cầu Bưng Tiết Cầu Kế Thành 720

27.4 Đường tỉnh 932C Cầu Kế Thành Cầu số 1 720

27.5
Đường huyện 7 (Ấp An 

Phú)
Đường tỉnh 932 Đường Vành Đai 1.200

27.6 Đường 30 Tháng 4 Đầu ranh đất Nhà Thầy Lén Cầu sắt Kế Sách 8.200

Đầu cầu An Mỹ Ngã tư Ung Công Uẩn 5.300

Ngã Tư Ung Công Uẩn
Đường Cách Mạng Tháng 

Tám
4.800

Cầu An Mỹ Ngã ba Bến đò 6.300

Ngã ba Bến đò Cống Mười Mót 5.000

Cống Mười Mót
Sông Quán (Giáp ranh xã 

Nhơn Mỹ)
3.000

Đường tỉnh 932 Cầu sắt Kế Sách 5.800

Cầu sắt Kế Sách
Hết ranh đất Trường Mẫu 

giáo
4.700

Giáp ranh đất Trường Mẫu 

giáo
Cầu Trắng 3.200

27.9
Đường Cách Mạng Tháng 

Tám
Đường tỉnh 932 

Cầu Lò Gạch (Cầu kênh 

Nổi)
2.000

27.10 Đường 3 Tháng 2 5.000

27.11 Đường Bạch Đằng 3.000

27.12 Đường Nguyễn Văn Thơ 6.000

27.8 Đường Phan Văn Hùng

Suốt tuyến 

Suốt tuyến 

Suốt tuyến 

27.1 Đường tỉnh 932

27.7 Đường Ung Công Uẩn
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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

27.13 Đường Lê Văn Lợi Đường 30 Tháng 4 Đường Phan Văn Hùng 3.000

27.14
Đường Nguyễn Trung 

Tĩnh
Đường 30 Tháng 4 Đường Lê Văn Lợi 1.600

27.15 Đường Thiều Văn Chỏi Đường Phan Văn Hùng Cống 575 3.000

Cầu Sắt Đường Phan Văn Hùng 2.000

Cầu Sắt Kênh 8 mét 1.500

27.17
Đường Nguyễn Hoàng 

Huy
Cầu Suối Tiên Bến đò cũ 3.000

27.18 Đường đal đi Kế Thành Cầu Lò Gạch (Cầu kênh Nổi) Cầu Bưng Tiết (Kế Thành) 1.500

27.19 Đường xuống Bến đò cũ Bến đò Đường huyện 6 3.000

27.20

Đường đal Khu tái định 

cư Phương Nam (Đường 

vô Trụ sở Công an cũ)

Đường Ung Công Uẩn Đường Thiều Văn Chỏi 1.500

27.21
Đường Lê Văn Tám (Ấp 

An Thành)
Đường Phan Văn Hùng

Đường Cách Mạng Tháng 

Tám
2.800

27.22
Đường đal An Ninh 2 

(Dọc Sông số 1)
Bến đò Cổng Trạm Xăng dầu 1.300

Đường Nguyễn Hoàng Huy
Giáp Trung tâm Thương 

mại
1.500

Giáp Trung tâm Thương mại Rạch An Nghiệp 1.500

27.24

Đường đal Khu tái định 

cư Trung tâm thương mại 

ấp An Ninh 2

1.500

27.25 Hẻm 1 (Vũ Hùng - 6 Gấm) Đường Bạch Đằng Đường 30 Tháng 4 2.700

27.26
Hẻm 2 (Nhà Châu Văn 

Lâm)
Đường Bạch Đằng Đường 30 Tháng 4 1.500

27.27 Hẻm 3 (Bà Giàu) Giáp ranh nhà bà Giàu Hết đất ông Hà Ngọc Em 1.500

27.28
Hẻm 4 (Trung tâm Bồi 

dưỡng Chính trị)
2.700

3.800

3.500

3.000

Suốt tuyến

Suốt tuyến

27.29
Đường trong Khu dân cư - 

Thương mại

Khu A, K1, K2, I1, I2, G1, G2, E1, F1, F2

Khu H1, H2, E2

Khu B, C, D

27.16 Đường Lê Lợi 

27.23
Đường Đấu Nối vào 

Trung tâm Thương mại



34

Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

27.30
Đường N11 (ấp An 

Khương)

Đường tỉnh 932 (Đường 

vòng cung cũ)
Cầu Bưng Túc 1.000

28 Xã Thới An Hội

Cầu Trà Ếch (Giáp ranh xã 

Nhơn Mỹ)
Cống Hai Liềm 1.500

Cống Hai Liềm Cầu Rạch Vọp 2.600

Cầu Rạch Vọp
Cầu Phèn Đen (Giáp ranh 

xã An Lạc Thôn)
1.400

Trụ sở Đảng ủy xã Cầu Ninh Thới 2.800

Cầu Ninh Thới Cầu Hai Vọng 1.400

Cầu Hai Vọng Cầu Chùa PôThiThLâng 1.000

Cầu Chùa PôThiThLâng Cầu Trắng 1.300

28.3 Đường Phan Văn Hùng Cầu Trắng Giáp ranh xã Kế Sách 2.100

28.4 Đường huyện 5B Cầu Chùa PôThiThLâng
Cầu Mỹ Hội (Giáp ranh xã 

Nhơn Mỹ)
1.000

Cầu Sóc Tổng (Giáp ranh xã 

An Lạc Thôn)
Cầu Xóm Đồng 1.800

Cầu Xóm Đồng Cống 8 Chanh 2.400

Cống 8 Chanh Hết ranh trụ sở Đảng ủy xã 2.800

Cầu Ninh Thới Cầu Thị Hồ 900

Cầu Thị Hồ
Ngã tư Quốc lộ 91B 

(Đường Nam Sông Hậu)
870

Ngã tư Quốc lộ 91B (Đường 

Nam Sông Hậu)
Hết ranh Trụ sở UBND xã 1.800

28.6
Đường về cầu đi Trinh 

Phú (tuyến mới)
Đường huyện 4

Cầu Thới An Hội - Trinh 

Phú
1.700

28.7
Đường vòng cung Trường 

Mẫu giáo 
Đường tỉnh 932 Đường huyện 4 1.800

28.8 Khu vực Chợ cũ Cầu qua Chợ cũ Nhà thờ Tin Lành 700

28.9 Đường đal Cầu Trắng Cầu Trắng Giáp ranh xã Nhơn Mỹ 700

28.10 Chợ Cầu Lộ 2.400

28.11 Chợ An Lạc Tây 1.300

29 Xã Đại Hải

29.1 Quốc lộ 1A Giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện
Giáp ranh phường Ngã 

Bảy
2.600

28.5 Đường huyện 4

Các đường nội bộ trong Chợ

Các đường nội bộ trong Chợ

28.1
Quốc lộ 91B (Đường 

Nam Sông Hậu)

28.2 Đường tỉnh 932 


